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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
cải thảo, lê giảm; giá chuối,
gừng, tỏi, xoài tăng so với
tuần trước;
Nhập khẩu anh đào của Trung
Quốc tăng 2.3% trong năm
2024;
Indonesia nắm bắt cơ hội khi
sầu riêng Thái Lan bị Trung
Quốc từ chối;
Giá trị xuất khẩu trái cây của
Azerbaijan tăng 22,8% trong
tháng 1/2025;
Nga đối mặt với thách thức
trong sản xuất lê và kiểm soát
hàng nhập khẩu;
Uzbekistan xuất khẩu 85.763
tấn hồng trong năm 2024;
Israel tăng nhập khẩu trái cây
và rau quả trong năm 2024.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trung Quốc
Giá trị nhập khẩu anh đào của Trung Quốc
đạt 2,6 tỷ USD trong năm 2024, tăng 2,3%
so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị
trường lớn nhất của anh đào Chile trong bảy
năm qua, nhập khẩu hơn 90% sản lượng
anh đào của Chile. Việc Trung Quốc giảm
thuế nhập khẩu giúp giá cả cạnh tranh hơn,
có lợi cho cả người tiêu dùng trong nước và
nhà xuất khẩu. [2]

Indonesia
Theo Jakarta Post, Indonesia đang nhắm
tới một phần thị trường sầu riêng toàn cầu
lớn hơn, sau khi Trung Quốc từ chối hơn
100 container sầu riêng từ Thái Lan do
nhiễm chất vàng O có thể gây ung thư.
Theo ông Liferdi Lukman - Tổng cục Trồng
trọt, Bộ Nông nghiệp Indonesia đang tiến
hành các nỗ lực tiếp cận thị trường Trung
Quốc. Về xuất khẩu sầu riêng tươi, cơ quan
hải quan Trung Quốc (GACC) sẽ kiểm tra
tại đồn điền và nhà đóng gói vào khoảng
cuối tháng 2. [3] 

Giá cải thảo trung bình đạt 3.326 VNĐ/kg, giảm 567 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 54.450 VNĐ/kg, tăng 9.393 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 36.712 VNĐ/kg, tăng 3.158 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 19.785 VNĐ/kg, giảm 338 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 41.991 VNĐ/kg, tăng 49 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 55.427 VNĐ/kg, tăng 64 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 13/02-19/02/2025: 1 CNY= 3.359,24 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Nga
Theo ông Igor Mukhanin, Chủ tịch Hiệp hội
làm vườn Nga, nước này không sản xuất lê
ở quy mô công nghiệp giống như táo. Vào
những năm 1990, các vườn cây ăn quả bị
tàn phá bởi rầy và các bệnh do vi khuẩn
nhiễm từ trái cây nhập ngoại. Hiện tại, chỉ
còn lại những vườn lê nhỏ ở một số vùng
phía Nam, không đủ đáp ứng nhu cầu trong
nước. Hầu hết lê của Nga được nhập khẩu
từ Nam Phi, Trung Quốc, Serbia và một số
nước thuộc Cồng đồng các Quốc gia Độc
lập (CIS). Đồng thời, chính quyền Nga vẫn
tiếp tục giám sát việc nhập khẩu trái cây để
ngăn ngừa sâu bệnh.  [5]

Azerbaijan

Theo Bộ Nông nghiệp Azerbaijan, nước này
đã xuất khẩu 43.261 tấn các loại sản phẩm
trái cây vào tháng 1, giá trị đạt 44,7 triệu
USD. So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng
xuất khẩu tăng 23,5%, giá trị tăng 22,8%.
Các loại trái cây được xuất khẩu nhiều nhất
bao gồm chà là, táo, lê, mộc qua, lựu và trái
cây có múi.  [4]



Kashmir
Từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025,
Kashmir đã xuất khẩu 1.900 tấn táo, giá trị
đạt 1,44 tỷ USD. Kết nối đường bộ được
cải thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
vận chuyển táo hiệu quả. Mặc dù xuất
khẩu thành công, người trồng trọt vẫn lo
ngại về đợt hạn hán ảnh hưởng đến sản
lượng trong tương lai. [6] 

BÁO CÁO TUẦN17/02/2025 |Báo cáo số 06/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Tây Ban Nha
Giá trị xuất khẩu hồng của Uzbekistan đạt
57 triệu USD, với khối lượng đạt 85.763
tấn, tăng 1,4 lần vào năm 2024 so với năm
trước. Nga là thị trường xuất khẩu lớn nhất,
đạt 64.344 tấn (chiếm 75% tổng lượng
hồng xuất khẩu của Uzbekistan). Tiếp đến
là Kazakhstan và Turkmenistan lần lượt
đạt 15.300 tấn và 3.300 tấn. [7] 

Israel
Năm 2024, cuộc chiến ở Israel đã tác động
nghiêm trọng đến các trang trại địa phương,
dẫn đến tình trạng thiếu hụt nông sản tươi và
lượng nông sản nhập khẩu tăng đột biến.
Israel đã nhập khẩu 227.000 tấn rau quả từ 30
quốc gia, tăng 13% so với năm 2023. Năm mặt
hàng chiếm 75% tổng lượng rau quả nhập
khẩu bao gồm: táo, hành tây, cà chua, tỏi và
dứa. 
Nhiều vùng nông nghiệp quan trọng của Israel,
đặc biệt là các vườn táo ở phía bắc, đã bị ảnh
hưởng do gần các vùng xung đột. Ngoài ra,
tình trạng thiếu lao động và khó khăn trong
việc duy trì các trang trại đã làm tình trạng
thiếu hụt nông sản trầm trọng hơn. [8]
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Giá xoài cát Chu, dưa hấu,
thanh long ruột trắng giảm;
giá sầu riêng Ri6 (loại đẹp),
cà chua tăng so với tuần
trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 12/02/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 246 xe, trong đó
có 187 xe chở hoa quả;
Giá trị xuất khẩu rau quả
tháng 2 ước đạt 300-350
triệu USD;
Xuất nhập khẩu qua cửa
khẩu Lào Cai đạt gần 135
triệu USD trong tháng đầu
năm;
Việt Nam vượt qua
Philippines để trở thành nhà
cung cấp chuối số 1 cho
Trung Quốc;
Xúc tiến xuất khẩu rau, quả
Việt vào thị trường EU;
Bưởi da xanh ở Tiền Giang,
Bến Tre rớt giá sau dịp Tết
Nguyên Đán.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.000 VNĐ/kg, giảm
750 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá dưa hấu trung bình đạt 7.833 VNĐ/kg, giảm 250
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 84.500
VNĐ/kg, tăng 750 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 11.000 VNĐ/kg,
giảm 3.333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá cà chua trung bình đạt 20.000 VNĐ/kg, tăng 1.000
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước
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Vừa qua, trong khuôn khổ Chương trình cấp
quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ
trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết
định 3663/QĐ/BCT ngày 30/12/2024, Hiệp
hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) đã tổ chức
Hội chợ Fruit Logistica 2025 tại Berlin, Đức
từ ngày 5 đến 07/2/2025. Đây là năm thứ 5
gian hàng quốc gia - “Fruit of Việt Nam” tham
gia Hội chợ Fruit Logistica. Theo đại diện
Ban tổ chức Hội chợ Fruit Logistica, việc duy
trì sự hiện diện của khu gian hàng Việt Nam
tại Berlin - Đức thường niên có ý nghĩa tích
cực, tác động lan tỏa đối với sản phẩm nông
nghiệp Việt Nam nói chung và sản phẩm rau,
quả nói riêng vì đây là một trong những hội
chợ thương mại quốc tế về rau, quả tươi lớn
nhất thế giới được tổ chức trên đất châu Âu.  
[5]

Xúc tiến xuất khẩu rau, quả Việt

vào thị trường EU

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
12/02/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 246 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 187 xe, mặt hàng
khác là 59 xe. Cụ thể: (i) tồn 84 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 36 xe hoa quả;
(ii) tồn 152 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò
Chài - khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có  
141 xe hoa quả; (iii) tồn 05 xe hoa quả tại cửa
khẩu song phương Chi Ma; (iv) tồn 05 xe hoa
quả tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu;
(v) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Na Hình và
cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]  

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất nhập khẩu
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit),
trong tháng 1/2025, kim ngạch xuất khẩu rau
quả đạt 416 triệu USD, giảm 11,3% so với
tháng trước và giảm 5,2% so với cùng kỳ
năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ
việc Mỹ, EU và Trung Quốc siết chặt kiểm tra
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thêm vào
đó, gián đoạn logistics và chi phí vận chuyển
tăng cao cũng khiến các doanh nghiệp xuất
khẩu khó hoàn thành các đơn hàng đúng thời
hạn.
Dự báo về tình hình xuất khẩu rau quả tháng
2/2025, đại diện Vinafruit cho biết, kim ngạch
xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm do đã qua Tết
Nguyên đán, rau quả tiêu thụ chậm hơn, điều
này khiến giá thành giảm do nhu cầu cũng
giảm. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu rau quả
tháng 2 đạt khoảng 300-350 triệu USD.  [4]

Trong tháng 1/2025, xuất nhập khẩu qua cửa
khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD. Các mặt
hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thanh long,
dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm,
xoài, v.v; nhập khẩu chủ yếu hoa, rau củ quả
tươi, v.v. 
Trung bình những ngày này tại Cửa khẩu
Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành có khoảng
50 xe thanh long xuất khẩu. Ngoài ra, một vài
sản phẩm nông sản khác tăng nhẹ về số
lượng như chôm chôm, dưa, xoài... 
Tuy nhiên, nông sản có giá trị cao xuất khẩu
là quả sầu riêng lại giảm so với năm 2024,
thậm chí nhiều ngày trong năm mới 2025
không có xe hàng sầu riêng nào được xuất
khẩu. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân
do phía Trung Quốc thắt chặt quản lý đối với
hàng nhập khẩu, các chi phí kiểm tra dư
lượng thuốc bảo vệ thực vật tăng dẫn đến
lượng hàng sầu riêng, mít xuất khẩu giảm
mạnh so với các tháng trước đó và so với
cùng kỳ của năm 2024. [3]

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào

Cai đạt gần 135 triệu USD trong

tháng đầu năm
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Việt Nam vượt qua Philippines để

trở thành nhà cung cấp chuối số 1

cho Trung Quốc

Theo thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung
Quốc, năm 2024, nhập khẩu chuối từ Việt
Nam đạt 625,25 nghìn tấn, giá trị đạt 261,45
triệu USD, tăng 23,7% về lượng và tăng 7%
về giá trị. Như vậy, Việt Nam đã soán ngôi
của Philippines để trở thành nhà cung cấp
chuối số 1 cho Trung Quốc, lần đầu tiên sau
10 năm. Giá chuối mua từ Việt Nam đạt trung
bình 418 USD/tấn, giảm mạnh 13,5% so với
cùng kỳ.
Đặc biệt, chuối Việt Nam còn dần thay thế
các sản phẩm từ Philippines và Đài Loan trên
các kệ hàng siêu thị lớn tại Trung Quốc, điển
hình là hệ thống AEON. Xu hướng này tiếp
tục lan rộng sang nhiều chuỗi siêu thị lớn và
chợ đầu mối cho thấy sức hút của chuối Việt
tại thị trường tiêu dùng Trung Quốc. [6] 

Nấm rơm tăng giá chóng mặt
trước rằm tháng Giêng

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong,
trong ngày 11/2 tại TP. Hồ Chí Minh, ở nhiều
chợ như An Dương Vương (quận 6), Khu phố
2 (quận Bình Tân), Bà Chiểu (quận Bình
Thạnh)... các loại rau củ đều không tăng giá,
như cà chua từ 20.000 - 25.000 VNĐ/kg, đậu
cô-ve 25.000 VNĐkg, hẹ 15.000 VNĐ/bó...
Tuy nhiên, mặt hàng nấm rơm có giá rất cao,
tới 150.000 VNĐ/kg, tăng gấp đôi so với tuần
trước ở mức 60.000 - 70.000 VNĐ/kg. Trái
cây có màu vàng, đỏ được khách hàng ưa
chuộng.   [7] 

 Nguồn tham khảo:
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội
[[2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-
khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-
qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-
nhat-den-20h00-ngay-05-02-2025-11800
[3]:https://baocaovien.vn/tin-tuc/xuat-nhap-khau-
qua-cua-khau-lao-cai-dat-gan-135-trieu-usd-trong-
thang-dau-nam/184576.html
[4]:https://daidoanket.vn/xuat-khau-rau-qua-nam-
2025-thich-ung-de-can-dich-8-ty-usd-
10299611.html
[5]:https://congthuong.vn/xuc-tien-xuat-khau-rau-
qua-viet-vao-thi-truong-eu-373859.html
[6]:https://cafef.vn/sieu-thuc-pham-cua-viet-nam-
duoc-nguoi-trung-quoc-cuc-me-vi-vua-re-vua-
ngon-thi-phan-dat-so-1-sau-10-nam-bau-duc-ban-
hang-chuc-container-moi-tuan-
188250213050844251.chn
[7]:2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-
khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-
qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-
nhat-den-20h00-ngay-05-02-2025-11800
[8]:2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-
khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-
qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-
nhat-den-20h00-ngay-05-02-2025-11800

Bưởi da xanh ở Tiền Giang và Bến

Tre rớt giá sâu sau Tết

Tiền Giang và Bến Tre là 2 địa phương có
diện tích bưởi da xanh khá lớn ở vùng ĐBSCL
với gần 14.000 ha. Thời gian qua, chất lượng
trái cây này từng bước được nâng lên nhất là
áp dụng sản xuất hữu cơ, GAP… xuất khẩu
sang thị trường nhiều nước trên thế giới.
Do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ, ngay
sau Tết Nguyên Đán, trái bưởi da xanh tại
tỉnh Tiền Giang, Bến Tre rớt giá sâu. Cụ thể,
giá bưởi da xanh loại 1 chỉ ở mức trên dưới
10.000 VNĐ/kg, loại 2, loại 3 giá từ 5.000 -
8.000 VNĐ/kg, giảm gần 10.000 VNĐ/kg so
với dịp Tết. Theo một chủ vườn bưởi, trái bưởi
lúc này ế ẩm do cung nhiều hơn cầu. Năm
nay, thời tiết lạnh bưởi vàng trái sớm, người ta
gọi là bưởi vàng gió. Thương lái biết trái nào
bị vàng gió sẽ không hái. [7] 
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